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                                         MỞ ĐẦU 

 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 1.1. Dƣới ánh sáng của Ngƣ̃ dụng học , việc lƣ̣a chọn và cách sƣ̉ dụng 

tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô trong giao tiếp không đơn giản . Khi tham gia giao tiếp , các 

vai giao tiếp phải xƣng hô sao cho phù hợp với chuẩn mƣ̣c xã hội – tính lịch 

sƣ̣ trong giao tiếp , đồng thời phù hợp với chiến lƣợc giao tiếp đã đặt ra . Đặc 

biệt đối với ngƣời Việt , do ảnh hƣởng của cá c yếu tố lịch sƣ̉ , văn hóa, xã hội, 

nên hệ thống tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô và cách sƣ̉ dụng chúng khá đa dạng , linh hoạt và 

có nhiều nét khác biệt tinh tế so với các cộng đồng ngôn ngữ khác . Vì vậy nên 

khảo sát từ ngữ xƣng hô và cá ch xƣng hô trong một tác phẩm văn học có thể 

góp phần làm rõ thêm lí thuyết về xƣng hô nói chung , đồng thời giúp ngƣời 

đọc thấy đƣợc rõ hơn vai trò tác dụng của việc sƣ̉ dụng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô trong 

giao tiếp bằng tiếng Việt. 

 Trong nhƣ̃ng năm gần đây , Ngữ dụng học ở nƣớc ta không ngƣ̀ng phát 

triển, đáng chú ý là hƣớng tìm hiểu nghệ thuật ngôn tƣ̀ ở tác phẩm văn 

chƣơng. Nhờ các tri thƣ́c mới về Dụng học , ngƣời ta có thể hình dung sâu sắc 

hơn nhƣ̃ng dụng c ông của nhà văn trong xây dƣ̣ng các liên kết đa chiều của 

lời thoại , xây dƣ̣ng hệ thống tƣ̀ ngƣ̃ trong đó có các tƣ̀ ngƣ̃ đƣợc dùng với 

chức năng xƣng hô.   

1.2. Bão biển đã đƣợc coi là một tiểu thuyết  lớn (2 tập, xuất bản năm 

1969) về đề tài công giáo ở miền đồng bằng Bắc Bộ nƣớc ta . Tác phẩm không 

chỉ là dấu ấn đáng ghi nhớ , khẳng định tài năng văn chƣơng của Chu Văn , mà 

còn đƣợc độc giả đƣơng thời và hiện nay đón nhận một cách nồng nhiệt nhờ 

giá trị phản ánh hiện thực sâu sắc của nó . Đọc Bão biển nguyên Phó thủ 

tƣớng Nguyễn Ngọc Trìu tƣ̀ng nhận xét : “Bão biển đâu chỉ là tiểu thuyết , nó 

còn là bản báo cáo sinh động giúp cho chúng tôi hiểu thêm về một tôn 

giáo...”.  Thành công ấy của tác phẩm có sƣ̣ đóng góp không nhỏ của cách sƣ̉ 
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dụng ngôn ngữ nghệ thuật . Chọn đề tài Xưng hô trong tác phẩm “Bão biển” 

của Chu Văn chúng tôi mong muốn  góp phần lí giải tính độc đáo trong nghệ 

thuật ngôn từ Chu Văn từ một góc nhìn: hệ thống từ ngữ xƣng hô và cách sử 

dụng hệ thống này ở các nhân vật trong truyện. Hệ thống từ ngữ xƣng hô của 

các nhân vật trong tác phẩm vừa thể hiện đƣợc đặc trƣng chung của văn hóa 

ngƣời Việt, lại vừa bộc lộ ra những nét riêng của một nhóm xã hội nhỏ hơn: 

những ngƣời theo đạo Thiên chúa ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ nƣớc ta 

vào những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

 2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU  

 2.1. Những nghiên cứu về xƣng hô nói chung và từ ngữ 

xƣng hô trong tác phẩm văn học 

Trong các tài liệu về Ngữ pháp và Ngữ dụng học, xƣng hô luôn đƣợc 

khảo sát khá kĩ lƣỡng do vị trí và công dụng đặc biệt của nó. Trong công trình 

Studies in Vietnamese grammar (năm 1951), M.B. Emeneau đã dành nhiều 

trang nhận xét về từ xƣng hô trong tiếng Việt, đặc biệt là nhóm từ xƣng hô 

lâm thời có nguồn gốc danh từ. Ông gọi các danh từ đƣợc dùng làm từ xƣng 

hô này là các "đại danh từ cƣơng vị" và nhận xét: “Đa số các đại từ đó đều 

trùng làm một với những danh từ chỉ ngƣời bà con cùng huyết thống” [12, tr 

51]. Ông thống kê đƣợc mƣời ba đại danh từ nhân xƣng cƣơng vị trùng với 

các danh từ chỉ bà con thân thuộc: anh, bà, bác, cậu, con … 

Trong các công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hiện đại, ngoài việc chú 

ý tới tính hệ thống và nguồn gốc của hệ thống đại từ nhân xƣng, ngƣời ta còn 

quan tâm đến các nguyên tắc vận hành hệ thống này trong một ngôn ngữ J. 

Lyons trong Sémantique (1980) khẳng định vị thế xã hội của các nhân vật hội 

thoại ảnh hƣởng trực tiếp đến việc lựa chọn và sử dụng từ ngữ xƣng hô. Ông 

cho rằng ngƣời ở vị thế trên phải xƣng hô khác với ngƣời ở vị thế dƣới, và 
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nhấn mạnh "đây là điều phổ biến trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới" [20, tr 

83].  

R.A Hudson trong Sociolinguistics (1990), cũng bàn đến vị thế của 

nhân vật giao tiếp, song ông nhấn mạnh đặc biệt vào khái niện quyền uy trong 

việc quyết định lựa chọn từ xƣng hô. Hudson viết: "Mỗi khi một ngƣời nào đó 

viết hoặc nói, anh ta không chỉ đặt mình trong mối quan hệ với toàn bộ thành 

phần xã hội còn lại mà còn liên kết hành động của anh ta với những cách phân 

loại của các hành vi giao tiếp. Sơ đồ đó có dạng là một ma trận nhiều chiều, 

giống nhƣ bức tranh về xã hội mà anh ta đã dựng lên trong óc mình" [13, tr 

21]. 

Ở Việt Nam, từ những thập niên cuối thế kỷ XX trở lại đây, các công 

trình nghiên cứu về xƣng hô xuất hiện ngày càng nhiều và chất lƣợng ngày 

càng dày dặn. Các nhà ngôn ngữ học có uy tín về lĩnh vực này nhƣ Đỗ Hữu 

Châu, Nguyễn Văn Chiến, Nhƣ Ý, Hoàng Thị Châu, Bùi Minh Yến, Phạm 

Ngọc Thƣởng, Lê Thanh Kim, Nguyễn Phú Phong,… chú trọng tiếp cận lý 

thuyết xƣng hô theo hƣớng mới: hoạt động hành chức của từ ngữ xƣng hô. 

Theo Nguyễn Văn Chiến: "Vấn đề sẽ rõ ràng và lý thú hơn khi chúng ta xem 

xét những từ xƣng hô dƣới ánh sáng của lý thuyết dụng học và dân tộc học 

giao tiếp" [10, tr 15]. 

Với phƣơng châm nghiên cứu ấy, Nguyễn Văn Chiến đã đầu tƣ khá 

nhiều công sức vào mảng đề tài này trên cơ sở tƣ liệu ngôn ngữ mẹ đẻ và 

ngoại ngữ. Trong cuốn Từ xưng hô trong tiếng Việt (1993), tác giả sử dụng 

phƣơng pháp tiếp cận hệ thống để tìm hiểu về các từ ngữ xƣng hô trong tiếng 

Việt – tiếng mẹ đẻ. Theo đó, tất cả các từ ngữ xƣng hô trong tiếng Việt đƣợc 

nghiên cứu nhƣ một chỉnh thể nguyên vẹn. Theo tác giả, đó là một hệ thống 

cấu trúc bao gồm các yếu tố trỏ ngƣời trong sinh hoạt giao tiếp – đối thoại, 

nội dung và giá trị của từng yếu tố đƣợc xác định nhờ vào sự đối lập giữa yếu 


